
1 Đặng Thị Thanh 29/03/1977 Nữ Kinh 0944037789 Cán bộ quản lý Hiệu trưởng
Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Thạc sĩ

2 Vũ Thị Minh Thảo 26/02/1976 Nữ Kinh 0942894949 Cán bộ quản lý Phó hiệu trưởng
Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Thạc sĩ

3 Phan Thị Tùy 20/09/1989 Nữ Kinh 0917984808 Cán bộ quản lý Phó hiệu trưởng
Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Đại học sư phạm

4 Nguyễn Thị Ánh 04/10/1976 Nữ Kinh 0346335109 Giáo viên
Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Đại học sư phạm Tiểu học

5 Lương Thị Bình 31/12/1979 Nữ Kinh 0367890402 Giáo viên
Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Đại học sư phạm Tiểu học

6 Nguyễn Thị Bình 26/02/1992 Nữ Kinh 0363584580 Giáo viên
Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Đại học sư phạm Tiểu học

7 Phạm Thị Dung 29/07/1987 Nữ Kinh 0336360505 Nhân viên Nhân viên thiết bị
Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Trung cấp

8 Trần Thị Thanh Hiền 20/06/1992 Nữ Kinh 0848220579 Giáo viên
Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Đại học sư phạm Tiểu học

9 Võ Thị Hoa 02/07/1985 Nữ Kinh 0983357767 Giáo viên
Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Đại học sư phạm Âm nhạc

10 Mai Thu Hồng 28/09/1980 Nữ Kinh 0846120222 Giáo viên
Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Đại học sư phạm Tiểu học

11 Nguyễn Thị Hương 13/05/1988 Nữ Kinh 0395315203 Giáo viên
Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Đại học Tiếng Anh

12 Nguyễn Thị Thu Hương 06/11/1993 Nữ Kinh 0377389092 Giáo viên
Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Đại học sư phạm Tiểu học

13 Đặng Thị Lê 26/06/1994 Nữ Kinh 0981977026 Giáo viên Hợp đồng theo nghị định 111 Đại học Tiểu học

14 Hoàng Thị Mỹ Lệ 04/04/1992 Nữ Kinh 0905049965 Giáo viên
Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Đại học và có chứng chỉ BDNVSP Tiếng Anh

15 Huỳnh Thị Liễu 01/03/1979 Nữ Kinh 0974409879 Giáo viên
Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Đại học sư phạm Tiểu học

16 Nguyễn Thị Liễu 22/10/1987 Nữ Kinh 0396865087 Giáo viên
Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Đại học Tin học

17 Nguyễn Thị Kim Loan 10/10/1981 Nữ Kinh 0849264268 Giáo viên
Tổ trưởng chuyên 

môn

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Đại học sư phạm Tiểu học

18 Vũ Thị Hương Loan 01/03/1999 Nữ Kinh 0376050112 Giáo viên
Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Đại học Tiếng Anh

19 Trần Thị Hải Lý 16/06/1982 Nữ Kinh 0935719555 Giáo viên
Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Đại học sư phạm Tiểu học

20 Lê Thị Mai 26/08/1980 Nữ Kinh 0905821921 Giáo viên
Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Đại học sư phạm Tiểu học

UBND  XÃ ĐỨC AN

TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN

THÔNG KÊ SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC TRƯỚC SÁP NHẬP ĐƠN VỊ

Ngày 15 tháng 8 năm 2026

STT Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính

Dân 

tộc
Điện thoại Vị trí việc làm Nhóm chức vụ Hình thức hợp đồng T.Độ chuyên môn nghiệp vụ Môn dạy



21 Trần Văn Nam 12/06/1989 Nam Kinh 0333056779 Giáo viên
Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Đại học sư phạm Thể dục

22 Phạm Thị Nụ 02/06/1989 Nữ Kinh 0355662084 Giáo viên
Tổ trưởng chuyên 

môn

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Đại học sư phạm Tiểu học

23 Đinh Thị Quyên 16/03/1984 Nữ Mường 0979563009 Giáo viên
Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Đại học sư phạm Tiểu học

24 Vũ Thi Quyên 24/11/1977 Nữ Kinh 0977198416 Giáo viên
Tổ trưởng chuyên 

môn

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Đại học sư phạm Tiểu học

25 Hồ Thị Quỳnh 20/09/1990 Nữ Kinh 0975842843 Giáo viên
Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Đại học sư phạm Tiểu học

26 Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh 17/10/1982 Nữ Kinh 0978284335 Nhân viên Nhân viên văn thư
Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Trung cấp

27 Trần Phan Hàn Thạch 25/12/1983 Nam Kinh 0385466682 Giáo viên
Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Đại học sư phạm Âm nhạc

28 Phan Kim Thiệu 16/10/1979 Nữ Kinh 0773536879 Nhân viên Nhân viên kế toán
Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Đại học

29 Hoàng Thị Thương 20/08/1990 Nữ Kinh 0941467878 Giáo viên
Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Đại học sư phạm Mỹ thuật

30 Trịnh Thị Thu Thủy 26/01/1977 Nữ Kinh 0948239079 Giáo viên
Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Đại học sư phạm Tiểu học

31 Phan Thị Thu Trang 12/09/1989 Nữ Kinh 0947686839 Giáo viên
Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Đại học sư phạm Tiểu học

32 Trần Thanh Tuấn 01/01/1968 Nam Kinh 0981811027 Nhân viên Nhân viên bảo vệ Hợp đồng theo nghị định 68 TH 9 + 3

33 Lê Thị Anh Tuyền 15/07/1989 Nữ Kinh 0888488787 Giáo viên
Tổ trưởng chuyên 

môn

Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Đại học sư phạm Tiểu học

34 Vũ Thị Tuyết 20/09/1992 Nữ Kinh 0847200993 Giáo viên
Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Đại học sư phạm Tiểu học

35 Nguyễn Thị Hồng Vi 05/08/1993 Nữ Kinh 0967524796 Giáo viên Tổ phó chuyên môn
Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Đại học sư phạm Tiểu học

36 Nguyễn Thị Vui 27/10/1992 Nữ Kinh 0366284273 Giáo viên
Viên chức/Công chức HĐLV không xác định 

thời hạn
Đại học sư phạm Tiểu học
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